
	CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /2026/QĐ-CTUBNDDỰ THẢO

	Đồng Nai, ngày         tháng      năm 2026



QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 
số 05/2026/QĐ-CTUBND ngày 16/01/2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;
[bookmark: _Hlk213834924]Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; 
Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số        /TTr-SNV ngày    tháng     năm 2026.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND ngày 16/01/2026. 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 6 của Quy chế
Sửa đổi, bổ sung điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 6 của Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND ngày 16/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nay là Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai) như sau:
“d) Có 02 năm bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ theo Điều 18 Quy chế này. 
đ) Từ chối nhiệm vụ hòa giải từ 02 lần trở lên khi được cử tham gia giải quyết tranh chấp lao động hoặc tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề mà không có lý do chính đáng.
Lý do chính đáng gồm:
- Bản thân, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ, mẹ vợ, cha chồng, mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
- Bản thân đang trong thời gian nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật hoặc đang tham gia học tập, bồi dưỡng theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị hoặc cơ quan có thẩm quyền;
- Được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia đoàn công tác, hội nghị, lớp đào tạo, tập huấn hoặc thực hiện nhiệm vụ khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
- Thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự kiện bất khả kháng khác. 
- Bản thân có quyền, lợi ích liên quan đến vụ việc hoặc thuộc trường hợp khác không bảo đảm tính khách quan, công bằng trong quá trình hòa giải.” 
Điều 2. Sửa đổi tên Chương III của Quy chế
[bookmark: _Hlk237342521]Sửa đổi tên Chương III từ “THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CỬ HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG” thành “QUẢN LÝ, PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CỬ HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG”.
Điều 3. Sửa đổi tên Điều 7 và sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Quy chế
1. Sửa đổi tên Điều 7 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nay là Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai) thành:
“Điều 7. Quản lý, thẩm quyền cử và phạm vi hoạt động của hòa giải viên lao động”.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 
“1. Quản lý hòa giải viên lao động
a) Sở Nội vụ quản lý hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; đồng thời là đầu mối tiếp nhận các yêu cầu thuộc thẩm quyền quản lý, phân loại, xử lý, hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục yêu cầu hòa giải và hỗ trợ trong quá trình giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.
b) Phòng Văn hóa - Xã hội quản lý hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; đồng thời là đầu mối tiếp nhận các yêu cầu thuộc thẩm quyền quản lý, phân loại, xử lý, hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục yêu cầu hòa giải và hỗ trợ trong quá trình giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.
2. Thẩm quyền cử hòa giải viên lao động
Căn cứ Điều 95 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 129/2025/NĐ-CP, việc cử hòa giải viên lao động được thực hiện như sau:
a) Sở Nội vụ cử hòa giải viên lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở thực hiện nhiệm vụ hòa giải trên địa bàn thành phố.
b) Phòng Văn hóa - Xã hội cử hòa giải viên lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng thực hiện nhiệm vụ hòa giải trên địa bàn xã, phường.
3. Phạm vi hoạt động
a) Hòa giải viên lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ hoạt động trên toàn địa bàn thành phố Đồng Nai, có nhiệm vụ tham gia giải quyết tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động khi được Sở Nội vụ cử để giải quyết yêu cầu của một hoặc các bên tranh chấp.
Sở Nội vụ phân công hòa giải viên lao động làm đầu mối theo dõi, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động theo địa bàn (xã, phường, khu công nghiệp, doanh nghiệp có quy mô lớn); phối hợp giải quyết tranh chấp lao động giữa các địa phương và giải quyết đình công không đúng trình tự, thủ tục quy định và những nhiệm vụ khác được phân công.
b) Hòa giải viên lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng Văn hóa - Xã hội có nhiệm vụ tham gia giải quyết tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tại địa phương khi được Phòng Văn hóa - Xã hội cử để giải quyết yêu cầu của một hoặc các bên tranh chấp; phối hợp giải quyết các vấn đề quan hệ lao động trên địa bàn với khu công nghiệp hoặc địa phương liên quan; giải quyết đình công không đúng trình tự, thủ tục và những nhiệm vụ khác được phân công.
c) Trường hợp cần thiết, Phòng Văn hóa - Xã hội có thể đề nghị Sở Nội vụ hoặc Phòng Văn hóa - Xã hội của địa phương khác cử hòa giải viên lao động hoặc nhóm hòa giải viên hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động.”
Điều 4. Sửa đổi tên Chương VII của Quy chế
Sửa đổi tên Chương VII từ “TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN” thành “ĐÁNH GIÁ HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN”.
Điều 5. Sửa đổi tên Điều 18 và sửa đổi, bổ sung Điều 18 của Quy chế
1. Sửa đổi tên Điều 18 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nay là Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai) thành:
[bookmark: _Hlk237339959]“Điều 18. Đánh giá hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hòa giải viên lao động”.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau: 
“1. Nội dung đánh giá hòa giải viên lao động 
Việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hòa giải viên lao động được thực hiện trên cơ sở nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành quy định của pháp luật và Quy chế này, phù hợp với tình hình thực tế về quan hệ lao động, tranh chấp lao động trên địa bàn.
Nội dung đánh giá gồm: 
a) Việc thực hiện nhiệm vụ hòa giải tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề và hỗ trợ phát triển quan hệ lao động được cơ quan có thẩm quyền giao;
b) Việc tuân thủ trình tự, thủ tục, thời hạn và các quy định có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
c) Kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ đáp ứng yêu cầu đối với nhiệm vụ được giao;
d) Việc chấp hành sự phân công, nghĩa vụ của hòa giải viên lao động theo quy định của pháp luật và Quy chế này.
2. Các trường hợp được xác định không hoàn thành nhiệm vụ
Hòa giải viên lao động được xác định là không hoàn thành nhiệm vụ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Không chấp hành việc phân công nhiệm vụ hoặc không thực hiện các nghĩa vụ của hòa giải viên lao động theo Quy chế này và quy định của pháp luật mà không có lý do chính đáng;
b) Không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục hòa giải theo quy định mà không có lý do chính đáng;
c) Thụ lý vụ việc nhưng không tiến hành hòa giải trong thời hạn theo quy định, không báo cáo cơ quan có thẩm quyền cử hòa giải và không có lý do chính đáng;
d) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hòa giải và vi phạm đó ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động.
3. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
a) Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ.
b) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được xác định làm căn cứ thực hiện chế độ thi đua, khen thưởng hoặc miễn nhiệm hòa giải viên lao động theo quy định.
c) Việc phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí quy định tại khoản 1 và các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
[bookmark: dieu_21]4. Quy trình đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động được thực hiện như sau:
a) Hòa giải viên lao động tự đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình.
b) Phòng Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động thuộc quyền quản lý của Phòng và báo cáo Sở Nội vụ.
c) Sở Nội vụ có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động thuộc quyền quản lý của Sở và tổng hợp chung báo cáo của các Phòng Văn hóa - Xã hội để phân loại đánh giá hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Đồng Nai; tiến hành các thủ tục thi đua khen thưởng đối với hòa giải viên lao động theo quy định.
5. Trách nhiệm thực hiện
a) Sở Nội vụ, Phòng Văn hóa - Xã hội thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 97 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2025/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế; tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định tại Điều này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.
b) Ủy ban nhân dân các xã, phường bảo đảm kinh phí cho hoạt động hòa giải tranh chấp lao động tại địa bàn theo đề xuất của Phòng Văn hóa - Xã hội trong ngân sách địa phương theo Quy chế này. 
c) Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật.
d) Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và người lao động
- Doanh nghiệp, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và người lao động có trách nhiệm phối hợp với hòa giải viên lao động giải quyết tranh chấp lao động trên nguyên tắc thiện chí, trung thực. 
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung tranh chấp (hợp đồng lao động; thang, bảng lương, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các tài liệu khác có liên quan) cho hòa giải viên lao động theo yêu cầu. Trường hợp không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc không tham gia phiên họp theo yêu cầu chính đáng của hòa giải viên, hòa giải viên có thể lập biên bản ghi nhận để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
đ) Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở phối hợp, hỗ trợ với hòa giải viên lao động giải quyết tranh chấp lao động”. 
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày….tháng…năm 2026.
2. Các nội dung khác của Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ-CTUBND ngày 16/01/2026 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực thi hành.
Điều 7. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ; 
- Cục KTVB&QLXLVPHC - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT.UBND thành phố; 
- Các Sở, ban, ngành; 
- Chánh, các PCVP.UBND thành phố; 
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai
(đăng Cổng thông tin điện tử);
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, KGVX. 
	CHỦ TỊCH









